
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ẠL+5% /TTr-UBND Cao Bằng, ngày V 'p tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
v ề  việc thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu câu chuyên 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đậc dụng 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024 (bổ sung, điều chình đọt 02)

> __  -V

Kính gửi: Hội đông nhân dân tình Cao Băng.

Căn cứ Luật Tỏ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 06 năm 
2015; Luật sửa đôi, bổ sung một so điều của Luật To chức Chỉnh phủ và Luật 
Tô chức chính quyển địa phương ngàv 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định sổ 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 
thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định 01/2017'CNĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một sổ nghị định quy định chi tiêt thi hành Luật Đát đai;

Căn cứ Nghị định Ỉ48/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một so nghị định quy định chi tiêt thi hành Luật Đât đai;

Căn cứ Thông tư sổ 01/202Ỉ/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điêu chinh 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Trên cơ sở chương trình công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh, ủ y  ban 
nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn xây dựng dự 
thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 Hội đông nhân dân tỉnh 
khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Công vãn sổ 829/UBND-TH ngày 
08/4/2024; Công văn số 1089/UBND-TH ngày 09/5/2024).

Theo đó, cơ quan chuyên môn đã tổng hợp, xây dựng xong Dự thảo Nghị 
quyết (Bảo cảo sổ 1888/BC-STNMT ngày 07/6/2024; Báo cáo số 1986/BC- 
STNMT ngày 14/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường), ủ y  ban nhân dân 
tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục các dự án, công 
trình đãng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 
hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024 (bổ sung, điều chình 
đợt 02), như sau:

1. Dự án, công trình bổ sung
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Bô sung 08 dự án, công trình (sau đây gọi chung là công trình) vào Danh 
mục các dự án, công ưình đăng ký nhu câu chuyển mục đích sử dụng đất trồng 
lúa. đât rừng phòng hộ, đât rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Băng năm 2024 
với tổng diện tích đất trồng lúa 0,04 ha, Đất rừng phòng hộ: 0,98 ha, Đất rừng 
đặc dụng: 0,0018 ha. Cụ thể:

- Huyện Nguyên Bình: 02 công trình;

- Huyện Bảo Lạc: 01 công trình;

- Huyện Bảo Lâm: 01 công trình;

- Huyện Hạ Lang: 02 công trình;

- Huyện Trùng Khánh: 02 công trình.

2. Dự án, công trình điều chỉnh

Điều chinh 05 dự án, công trình đã được thông qua tại Nghi quyết sổ 
103/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về việc thông qua Danh mục 
các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 
đât rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024. Cụ 
thể:

- Huyện Hà Quảng: 02 công trình;

- Huyện Nguyên Bình: 02 công trình;

- Huyện Trùng Khánh: 01 công trình.

Uỷ ban nhân dân tỉnh tinh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét,

(Chi tỉêt tại Phụ lục 01 kèm theo)

(Chi tiêt tại Phụ lục 02 kèm theo)

thông qut ' “ "
Nơi nhận:
-  Như trên;
- Chù tịch, các PCT;
- Uỷ viên UBND tinh;
- CVP, các PCVP UBND tinh;
- Sỡ Tài nguyên và Môi Ưưòng;
- Lưu: VT, NĐ (TT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
t ịc h

Hoàng Xuân Ánh
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Phụ lục 01 

ANH MỤC CÁC D

STT Tên dự án, công trình
định phê duyệt)

G KÝ NHU CẢU CHUYỂN MỤC ĐÍCH s ử  DỤNG ĐÁT TRÒNG LÚA, ĐÁT RỪNG PHÒNG H ộ, 
LNG t r ê n  đ ịa  Bà n  T ìn h  c a o  b ằ n g  n ă m  2024 (BỎ SUNG ĐỢT 2)

/TTì'r - UBND ngày j.ĨJ6/2024 của UBND tinh Cao Bằng)

ỉ thục hiện 
(cắp xẫ)

Tầng diện 
tích đăng ký 

thực hiện 
(ba)

Diện tích đăng kỷ chuyền mục 
đích

Đất 
trồng 

lúa (ha)

Đất rìrng 
phòng hộ (ha)

Đắt
rừng đặc 

dụng 
(ha)

Văn bản pháp lý (Số hiệu, thòi gian, thầm 
quyền, trích yếu vãn băn)

( 1) (2) (3)
(4)=(5)+(6)

m
(5) (6) (7) (8)

Huyện Nguyên Binh 0,1695 0,0480 0,0788

1.1
Nhà Văn hóa xóm Quang Trung, xã 
Quang Thành, huyện Nguyên Binh, 
tinh Cao Bằng

xã Quang Thành 0,0403 0,0361

(1) Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 
17/10/2023 của UBND huyện Nguyên Binh 
về việc điêu chinh, bố sung các nội dung vá 
chi tiết kế hoạch vốn đầu tu nẫm 2023 nguồn 
ngân sách Trung ương thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia (lần 5).
(2) Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 31 
thảng 10 năm 2023 cùa ủ y  ban nhân dân xâ 
Quang Thành về việc phê duyệt hồ sơ xâv 
dựng công trình Nhà văn hóa xóm Quang 
Binh; Quang Trung; Quang Thượng; Nà Lèng, 
xă Quang Thành
huyện Nguyên Bình tinh Cao Bằng;
(3) Tờ trinh sồ 61/TTr-ƯBND ngày 15/5/2024 
của UBND xã Quang Thành về việc đăng ký 
bồ sung kế hoạch SŨ dụng đất năm 2024 (dợt
2)

Tông 0,1292 0,0119 0,0788

xã Phan Thanh 0,0244 0,0079 0,0064

xã Hoa Thám 0,0636 0,0024 0,0580

1 2

cầp điện nông thôn từ lưới diện 
quốc gia xã Phan Thanh xã Hoa 

Thám, xă Triệu Nguyên, xã Thành 
Công, xã Yên Lạc huyện Nguyên 

Binh thuộc dự án cấp điện cho các 
xóm chưa có điện trên địa bàn tình 

Cao Băng xã Triệu Nguvên 0,0276 0,0008 0,0144

(1) . Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 
15/12/2023 của ủy  ban nhân dân tinh Cao 
Bằng về việc giao chi tiết Kế hoạch đẩu tư

công năm 2024;
(2) . Quyét định sổ 944/QĐ-BQLDA ngáy 

30/12/2021 của Ban quàn lý dự án tinh Cao
Bằng Phê duyệt thiết kế bản vỉ thi công và dự 
toán xây dựng dự án: Cấp điện cho các xóm 

chưa có diện
(3) Công văn số 386/BQLDA ngáy 21/5/2024 
của Ban quản lý đẩu tư và xây dựng tinh Cao 
Bằng về việc Đăng ký bồ sung kế hoạch sử 
dụng đất công trình cấp điện nóng thôn từ 
lưới diện quốc gia xẵ Phan Thanh, xã Hoa

Thám, xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Binh; 
xã Lý Bòn, xẫ Nam Quang, huyện Bảo Lâm, 

tinh Cao Bằng.
(4) Công văn số 439/BQLDA ngày 07/6/2024 
của Ban quán lý đầu tư và xây dựng tinh Cao 
Bằng về việc Đăng ký diện tích tại xâ Thành 
Công, xã Yên Lạc thuộc Dự án cấp điện cho
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STT
Tên dự án, công trình (theo quyết 

dịnh phê duyệt)

Vị trí thực hiện
(cẩp xã)

Tone diện

Diện tích đăng ký chuyển mục 
đích

'4
Văn bản pháp1ý,(Số hiệu, thòi gian, thẩm 

quyền, trích yếu văn bàn)

Ẫ j  .

tích đăng ký 
thực hiện 

(ha)
Đất 

trồng 
lúa (ha)

Đất rừng 
phòng hộ (ha)

Đất
rừng dặc 

dụng
(ha)

(1) (2) (3)
(4)~(5)+(6)

+ơ) (5) (6) ơ) '  (8)

Xã Thành Công 0,0124 0,0008

các xóm chưa có điện trên địa bản tinh Cao 
Bằng vào nội dung đăng ký bồ sung kế hoạch 

sử dụng dất năm 2024
(5) Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu cơ bản 
giữa điện lực Cao Bằng và Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tình Cao Bằng

Xã Yên Lạc 0,0012

2 Huvên Bão Lac 0,1448 0,0028 0,0726

2.1

Cấp điện nông thôn từ lixới điện 
quốc gia xã Cốc Pàng, xã Kim Cúc, 
xã Khánh Xuân, xã Hưng Đạo, xã 

Hồng trị, huyện Bảo Lạc

Xã Cốc Pàng 0,0328 0,002 0,021

1. Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 
15/12/2023 của ủy  ban nhân dân tinh Cao 
Bàng về việc giao chi tiết Ke hoạch đầu tư 
công năm 2024;
2. Quyết định số 944/QĐ-BQLDA ngày 
30/12/2021 cùa Ban quân lý dự án tinh Cao 
Bằng Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi cóng và dự 
toán xây dựng dự án: cấp điện cho các xóm 
chưa có điện

Xã Kim Cúc 0,0368 0,028

Xã Phan Thanh 0,0224 0,0108

Xã Hưng Đạo 0,0144 0,0112

Xã Hồng Tri 0,0384 0,0008 0,0016

3 Huyện Bào Lâm 0,1232 0,0022 0,0574 '
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STT Tên dự án, công trình (theo quvết 
định phê duyệt)

Vị trí thực hiện 
(cấp xã)

Tổng diện 
tích đãng kỷ 

thực hiện 
(ha)

Diện tích đăng ký chuyển mục 
đích

Văn bàn pháp lý (Số hiệu, thòi gian, thẩm 
quyền, trích yếu vãn bàn)Đất 

trồng 
lúa (ha)

Đất rừng 
phòng hộ (ha)

Đất
rừng đặc 

dụng 
(ha)

(!) (2) (V (4M 5H 6)
(5) (6) m (8)

3.1

Cấp điện nông thôn từ lưới điện 
quốc gia xẫ Phan Thanh, xã Hoa 
Thám, xâ Triệu Nguyên, huyện 

Nguvên Bình; xã Lý Bôn, xã Nam 
Quang, huyện Bảo Lâm (Thuộc dự 
án: Cáp điện cho các xóm chưa có 
điện ưên địa bàn tinh Cao Băng)

Xã Lý Bôn 0.0340 0.0248

(1) . Quyết định số 1768/QĐ-ƯBND ngày 
15/12/2023 của ủy  ban nhân dân tinh Cao 
Bằng về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư 
công năm 2024;
(2) Quyết định số 944/QĐ-BQLDA ngày 
30/12/2021 của Ban quàn lý dự án tinh Cao 
Bằng Phê duyệt thiết kế bản vê thi công và 
dự toán xảy dựng dự án: cấp diện cho các 
xóm chưa có điện;
(3) Công vãn sổ 284/BQLDA ngày 
15/04/2024 của Ban quân lý đầu tư và xây 
dựng tinh Cao Bằng về việc Đăng ký bổ 
sung kế hoạch sử dụng đất dự án cấp điện 
cho các xóm chưa có điện ưẽn địa bàn tinh 
Cao Bằng (địa điểm xây dựng tại xã Lý 
Bôn, xă Nam Quang, xã Thạch Lâm, huyện 
Bão Lâm, tính Cao Bâng);

Xã Nam Quang 0.0768 0.0022 0.0294

Xã Thạch Lâm 0.0124 0.0032

4 Huyện Ha Lang 0.3800 0.2140

4.1

D u án đầu tu  bảo tồn làng văn hóa 
truyền thống tại xóm Đồng Tâm , xã 
Đồng Loan, huyện H ạ Lang, tinh Cao 
Bảng

Xã Đồng Loan 0.22 0.1900

Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 
22/12/2023 cùa UBND tinh Cao Bằng 

về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà 
nước năm 2024 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia

4.2 Trụ sờ làm việc cóng an xã An Lạc thuộc 
còng an huyện Ha Lang, tinh Cao Bảng Xã An Lac 0.160 0.024

Nghị quyêt sô 10/NQ-HĐND ngàv 
08/4/2024 của Hội đồng nhân dân tinh 
Cao Bằng Phê duyệt chủ trương đầu tư 
dự án: Xây 04 trụ sở làm việc Công an 
xã tại huyện Trúng Khánh vâ huyện Hạ 
Lang, tinh Cao Bằng (xẫ: Cao Thăng, 
Trung Phúc, huyện Trùng Khánh; xã: 
An Lac, Vinh Ouý. huvên Ha Lang)

5 Huyện Trùng Khánh 2.4633 03477 0.5592 0.0018

5.1

Dự án thành phần số 11: Sửa chữa 
cấp bách đàm báo an toàn một số hồ 

chứa tinh Cao Bằng thuộc dự án 
Sửa chữa cấp bách đàm bảo an toàn 
hồ, đập chứa nước (hạng mục Hồ 

Bán Viết)

Xã Phong Châu 2.4070 0.3250 0.5520

Quyết định số 3233/QĐ-BNN-KH ngày 
21/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 
Quvết đinh v ề  chủ trưcmg đẩu tư Dự án Sữa 
chữa cấp bách đảm bảo an toán hồ, đặp 
chứa nước; Quyết định số 2595/QĐ-BNN- 
TL ngày 29/6/2023 Quyết định phê duyệt dự 
án thành phẩn số 11: Sữa chữa cắp bách 
đảm bảo an toàn một số hồ chứa tinh Cao 
Băng, thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đàm 
bảo an toàn hồ, đập chừa nước
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STT
Tên dự án, công trình (theo quvết 

định phê duyệt)

Vị trí thực hiện 
(cấp xã)

Tổng diện 
tích đăng ký 

thực hiện 
(ha)

Diện tích đăng ký chuyển mục 
đích

Văn bản pháp lý (Số hiệu, thòi gian, thẩm 
quyền, trích yểu văn bàn)Đất 

trồng 
lúa (ha)

Đất rừng 
phòng hộ (ha)

Đất
rừng đặc 

dụng 
(ha)

(1) (2) (3)
(4)=(5)+(6)

+ m (5) (6) m (8)

5.2

Xây dựng tạm hàng rào, Barie, bốt 
kiểm soát và các nội dung phụ trợ 
khác tại khu cảnh quan Thác Bản 
Giốc (phục vụ vận hành thi điểm). 

Hang mục' Hàne rào, bốt kiểm soát

Xã Đàm Thủy 0.0563 0.0227 0.0072 0.0018

Kế hoạch sé 1864/KH-UBND ngày 
19/7/2022 của UBND tinh Cao Bằng về 
triền khai thực hiện Hiệp đjnh hợp tác, bảo 
vệ vả khai thác tái nguyên du lịch thác Bản 
Giốc, giai đoạn 2022 - 2025; Quyết dịnh số 
165/QĐ-BQL TBG ngày 15/8/2023 cũa Ban 
Quản lý khu du lịch Thác Bản Giốc vể chủ 
truong đẩu tư dự án: Xây dựng tạm hảng 
rào, Barie, bốt kiểm soát và các nội dung 
phụ trợ khác tại khu cảnh quan thác Bản 
Giốc; Công văn sổ 1154/UBND -  TNMT 
neày 14/6/2024 của UBND huyện Trùng 
Khanh.

Tổng 3.28 0.40 0.98 0.0018



Phụ lục 02

D ựẢ N , CỔNG TRÌNH DÀNG K Ý  NHU CẢU CHUYÊN MỤC ĐÍCII s ử  DỤNG DẢT TRÔNG LỨA, DẢT RỪNG PHÒNG IIỘ, ĐẮT RỪNG ĐẶC DỤNG TRÊN  D|A BÀN TỈNH CAO BẢNG NẢM 2024 (DIỀU CHĨNH ĐỢT 2) ft*;/

__________________________________ ________________ (Kèm iheo Tờ trình số /77> • l/B N l)  nKày I  Jr/6/202-i cùa UBNO linh Cao BăntO_________________________________ ______________________
N<>1 D U N G  ĐẢ D Ư Ợ C  T H Ô N G  Q U A  T Ạ I N G H Ị Q U Y Ế T  S Ổ  103/NQ-IIDN D NGÀY 

08/12/2023 N Ộ I U U N C  ĐIỀU C IIÍN II , B ổ  SUNG

S T T
T ẻ u  d ự  ầu , còng  trinh  
( tliro  quyết djilli p h ỉ  

duyệt)

V | II I thục 
hiện

( t i p  *«)

T ổ n g  d iịn  
lích d à n g  ký 
chuyển  m ục 

tllch  (ha)

Diện tích cliÌN theo lo f  ỉ tin( 
(Hu) Vị tr í thực 

hiệu 
(cấp  l â )

T ổng diệu 
lích d ln g  ký 
chuyền m yc 

đ ích  (Im)

Diện tích  chÌR theo loyi đAt (ha)

Vỉiu bân  plu ip  ly (SA hiệu, thò i g iun, thầm  quyến , trích yều 
v in  bàn)

G h i ch ú

LUA R PII RDD
(theo  quyAl dỊnh phê 

duyệt) LUA R P II RDD

(!) ____________ũ l____________ m m ( i ) m O) 0) m 00) OI) Oỉ) (li) (Ị± M1 H uyện 11» Q uáng 15.34 0.65 3.40

1
Đ ường giao (hổng liền x i 

T hanh Long * Yen Sơn x l  Yẻn Sơn 0  4500 0  2500 Dưỡng giao thỏng lién x l 
Thanh Long - Yẻn Sơn

Tổng 12 03 0.13 2 84

(1) Quyết định số 4819/QĐ ƯBND ngáy 27/12/2023 cũa 
UBND huyện Há Q uing  giao kề hoạch vốn NSNN nấm 2024 
thực hiện C T  M TQG,
(2) Quyết dinh  số 4892/QĐ-UBND ngấy 30/12/2023 cùa 
UBND huyện lla  Quảng phê duyệt dự án,
(3) Quyết d |nh  sổ 170/QĐ-BQL của BQLDA huyện ngay 
17/4/2024 phê duyệt hổ so thiềt kề bần VỀ thi còng vầ dự loan 
x iy  dựng

D ự án  d ư ợ c  p lié  d u y ệt danh  m ục CẢC còng 
trin h  cần tlui hổ i i1ấl lần dầu tại N ghị quyết 

sA 2 0 /N Q -H Đ N D  ngáy  08 /4 /2024, Nghị 

q u y ế t số  2 1 /N Q -H Đ N D  ngảy 08/4 /2024 cùa 
H ội d ồ n g  n h â n  dãn  linh  VỚI d iện  tích  lả 0,45 

ha. D iện  tích  n iy  đ u ợ c  U B N D  huyện H à 
Q u ả n g  tin h  sơ  bộ  do  dó  khòng đảm  bAo diện 

líc ll dẻ th ự c h iệ n  dự  in .  D iện lỉcli sau điếu 
c h in h  (1 2 ,0 3  h a ) đ ư ợ c  lầy theo kểt quẩ do 

dac  ch in h  lý  p h ụ c  vụ bồ i thường giải phóng 
m ặt bÀng thực h iện  dự ản.

xả Thanh Long 5.19 0.13 0.97

x i  Yẻn Sơn 6.84 1.87

2

Đ uòng  giao tltổng liẻn x i 
x l  L ương C an • T T  Thòng 

N ông - x l  Đa T hông, huyện 
Hả Q u in g , tỉnh C ao B ỉng

T T  Thống 
Nóng 0  5500 0.1200

Đ ường giao thõng liên xỉ 
x i  Lương Can * T T  Thông 

N ông - x ỉ Đa Thỏng, huyện 
H á Quảng, linh Cao BÍng

rống 3.31 0.52 0.56

(1) Quyêt đinh  số 4839,'QĐ-UBND ngảy 27/12/2023 của 
UBND huyện Hể Q uảng giao kề hoạch vốn NSNN n&m 2024 
thực hiện C T M TQG,
(2) KỂ hoạch s i  22I7 /K H U B N D  n g iy  10/7/2023 c ử i (JBN[>

T T 1 hỏng 
Nông

3.07 0.524 0 3 2 4

X I Đa Thòng 0  24 0  24

ĩ )
(3) Cóng v in  s i  1648/UBND-TNM T ngày 03/6/2024 cùa 
UBNU huyện Há Q uáng ve viảc g iỉ i  trinh bổ sung lý do điêu 
chinh (Ang diện tich dự ấn  Dưòng giao thòng liên x ỉ  x ỉ  Lương 
Can - T T  Thông N ồng • xỉ Da Thõng, huyện Ha QuAng, tinh 
Cao Bảng

II H uyện  N g u y ỉn  Binh 0.55 0.09 0.01 0.00



1

Đường nội dồng đầu ciu 
Lũng Mười -  n ỏ  Ngà, xl 

Quang Thảnh, huyện 
Nguyên Binh

X I Quang 
T h in h 0.1000 0.1000

D ường nội đống dầu can
1 .ũng M uỡi -  B ỏ N gl, x l 

Q uang T h in h , huyền 
Nguyên B inh

X I Quang 
Thành

0.1385 0 0 8 6 1 ■

(1) Quyểt dinh sổ 70/QĐ-ƯBND ngây 20/7/2023 cùa UBND 
X* Q uang T h in h  v i  việc phẻ duyệt hổ sơ xảy dựng công trinh 
Dường nội dẲng cểu I.ũng Muời -  B ỏ N gi. x l Q uang Thảnh, 
huyện Nguyẻn Binh, tinh C ao BĨng
(2) T ò  trinh sổ 61/TTr-ƯBND ngảy 1 5/05/2024 của ƯBND x l 
Quang 'th in h  vị viéc D in g  kỷ bó sung kể hoậcb SŨ dựng đ ít 
n lm  2024 (dợt 2).
(3) Bân cáo sổ 63/BC-Ư BN l) ngáy 15/5/2024 của UBND x l
Quang T h in h  vế v iée đẳng  ký danh m ục d c  công trinh, dự án 
có nhu c ỉu  thu hổi đẨt, chuyến m ục đlch đát lúa, dát nm g 
phông hộ, đ ít rửng dặc dụng n im  2024 (điểu chinh)
(4) Bảo c lo  số 82/BC -U BN P ngảy 03/6/2024 của ƯBN D x l 
Quang '1 h ln h  vè viẻc giải trinh diện (ích công trinh dương nội 
dồng dAti c ỉu  Lùng Mười -  Bỏ Ngà

Đ iề u  c h ỉn h  d i ịn  ticli tìr 0 ,1 0  ha l ln g  lẻn 
0 ,1 3 8 5  h a . D o  U B N D  x l  Q u a n g  T h in h  v l  

Đ ơ n  vị tu  v ắn  phổ i h ợ p  k h ô n g  ch ặ t c h ỉ ,  dẫn 
đ ế n  c u n g  c ắ p  b in  vê sa i V| tri so  vói th ụ c  té

2

Trường Tiều học Ca Thảnh 
huyện Nguyẻn Binh, linh 

Cao B Ĩng
x l  Ca Thảnh 0  4000

Q u á n g  Tiểu học Ca Thảnh 
huyện  Nguyên B inh, tinh 

Cao B Íng
x l  Ca T h in h 0.4120 U .00I0 0 .0070

(1) Quyẻt dinh sô J4 8 I/Q D  ƯBNU ngày 07/11/2023 của Uy 
han n h ln  dẳn huyên N guyền Binh vị việc phê duyét báo CẢO 

thiết kể h ln  v ỉ  thi c6ng - dự to in  x iy  dựng công trinh: Trvòng 
Tiểu học Ca T h inh  huyện Nguyên Binh, tinh Cao Bẳng,
(2) T ỡ  trinh sổ 286/TTr-BQ L ngây 09/5/2024 cùa Ban quản lý 
dàu tu v l xảy dựng huyện Nguyên Binh vẳ việc đ ln g  ký bó 
sung V | tri, ranh giới kẻ ho»ch sử dụng dắt công trinh thực hiên 
n lm  2024
(3) Công v ln  sổ 110/CV-BQL ngày 09/5/2024 cùa Ban quẳn lỷ 
đầu tư VẾ xẳy dụng huyện Nguyên Binh về việc giểi trinh d lng  
ký bổ sung ranh gi<Vi dự I n  Trướng T iểu học Ca T h in h , huyện 
Nguyên B inh, tỉnh Cao Đẳng
(4) Báo c !n  sổ 6R/ĐC-QBL ngểy 31/5/2024 của Ban q u ln  lý 
dầu tư v l  x ly  dựng huyện Nguyẻn B inh vi việc g ili trinh diAu 
chinh b ỏ  suiiK u n Ỉ L Ú ử i  d&M(ỉ kv K t i i o a c h  s M u m n lấ l  c ô i i i i  -

B ổ  su n g  0 ,1 2 h a  bổ  su n g  p h ần  d iện  tích  d inh  
ta lu y  đ lo  v ! chân  d i p  taluy

Tồng 1 .5 0 0.22 0.25 0.00 15.89 0.74 3.41 0.00



HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH CAO BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND
(Dự thảo)

Cao Bằng, ngày thảng 7 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT

Thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024 (bổ sung, điều chỉnh đợt 02)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 
KHOÁ XVII KỲ HỌP THỬ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 
Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tô chức 
chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định sổ 43/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 15 thảng 5 năm 2014 của 

Chính phủ về thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định so 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bô sung một số nghị định quy định chi tiêt thi hành Luật Đát đai;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 

về sửa đoi, bô sung một sổ nghị định quy định chi tỉêt thỉ hành Luật Đát đai;
Xét Tờ trình sổ .... /TTr-UBND ngày ... thảng 6 năm 2024 của Uỷ ban 

nhản dân tỉnh Cao Bằng về việc để nghị thông qua Danh mục các dự án, công 
trình đãng ký nhu cầu chuyên mục đích đát trông lúa, đát rừng phòng hộ và đát 
rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024 (bo sung, điêu chỉnh đợt 
02); Báo cảo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đằng nhân dân tỉnh; ý  
kiến thảo luận của các đại biêu Hội đông nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu 
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024 (bo sung, điều chinh đợt 02) như sau:

1. Dự án, công trình bô sung

Bổ sung 08 dự án, công trình (sau đây gọi chung ỉà công trình) vào Danh 
mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đât trông 
lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tinh Cao Băng năm 2024 
với tổng diện tích đất trồng lúa 0,04 ha, Đất rừne, phòng hộ: 0,98 ha, Đất rừng 
đặc dụng: 0,0018 ha. Cụ thể:

- Huyện Nguyên Bình: 02 công trình;
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- Huyện Bảo Lạc: 01 công trình;

- Huyện Bảo Lâm: 01 công trình;

- Huyện Hạ Lang: 02 công trình;
- Huyện Trùng Khánh: 02 công trình.

(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)
2. Dự án, công trình điều chỉnh
Điều chỉnh 05 dự án, công trình đã được thông qua tại Nghị quyết số 

103/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về việc thông qua Danh mục 
các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trông lúa, 
đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024. Cụ 
thể:

- Huyện Hà Quảng: 02 công trình;
- Huyện Nguyên Bình: 02 công trình;
- Huyện Trùng Khánh: 01 công trình.

(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tình giao ủ y  ban nhân dân tỉnh triển khai thực 

hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
Điều 3. Thuờng trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 
hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, kỳ 
họp thứ 18 thông qua ngày tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kê từ 
ngày thông qua./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- ủ y  ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thưòng trực HĐND tinh;
- ủy  ban nhân dân tinh;
- ủy  ban MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tình;
- Đại biểu HĐND tinh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tinh; Triêu Đình Lê
- Huyện ủy, Thành ủỵ, HĐND, UBND 
các huvện, thành phố;

- Trung tâm thông tin - VP UBND tình;
-Lưu: VT



Phụ lục 01

ANH MỤC CÁC D ự  ÁN, CỘNG TRÌNH ĐÃNG KÝ NHU CẢU CHUYÊN MỤC ĐÍCH s ử  DỤNG ĐÁT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, 
ĐÁT RỪNG ĐẶC DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH CAO BẰNG NÃM 2024 (BÓ SUNG ĐỢT 2)

(Kèm theo Nghị quỵểt số ỈNQ - HĐND ngày ...../7/2024 của HĐND tinh Cao Bằng)

STT Tên dự án, công trình (theo quyết 
định phê duyệt)

Vị trì thực hiện 
(cấp xã)

Tổng diện 
tích đ ỉng  ký 

thực hiện 
(ha)

Diện tích đẳng ký chuyển mục 
đích

Văn bàn pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm 
quyền, trích yếu vẫn bàn)Đất 

trồng 
lúa (ha)

Đất rừng 
phòng hộ (ha)

Đát
rừng đặc 

dụng 
(ha)

m (2) (3)
(4H5)+(6)

+(7) (5) (6) m (8)

1 Huyện Nguyên Bình 0.1695 0.0480 0.0788

1.1
Nhà Văn hóa xóm Quang Trung, xã 
Quang Thánh, huyện Nguyên Bình, 
tinh Cao Bằng

xã Quang Thành 0.0403 0.0361

(1) Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 
17/10/2023 của UBND huyện Nguyên Binh 
về việc điéu chinh, bồ sung các nội dung và 
chi tiết ké hoạch vốn đầu tư năm 2023 
nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các 
chương trinh mục tiêu quốc gia (lần 5).
(2) Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 31 
tháng 10 năm 2023 của ủy  ban nhân dân xã 
Quang Thánh về việc phê duyệt hồ sơ xây 
dựng công trinh: Nhá vãn hóa xóm Quang 
Binh; Quang Trung; Quang Thượng; Nà 
Lèng, xã Quang Thành,
huyện Nguyên Bình, tinh Cao Bằng;
(3) Tờ trinh số 61/TTr-UBND ngáy 
15/5/2024 của UBND xã Quang Thành về 
việc dăng ký bổ sung kế hoạch sừ dụng đẩt 
năm 2024 (dợt 2)

Tồng 0.1292 0.0119 0.0788

(1) . Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 
15/12/2023 cùa ũ y  ban nhân dân tinh Cao 
Băng vể việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư

công năm 2024;
(2) . Quyết định số 944/QĐ-BQLDA ngày 

30/12/2021 của Ban quán lý dự án tình Cao 
Bằng Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và 
dự toán xây dựng dự án cấp điện cho các

xóm chưa có diện 
(3) Công văn số 386/BQLDA ngày 

21/5/2024 của Ban quản lv đầu tư và xâv

xã Phan Thanh 0.0244 0.0079 0.0064

xã Hoa Thám 0.0636 0.0024 0.0580



r aye Í.

STT
Tên dự án, công trình (theo quyết 

định phỉ duyệt)

Vị trí thực hiện 
(cấp xã)

Tổng diện 
tích đăng ký 

thực hiện 
(ha)

Diện tích đăng ký chuyển mục 
đích

Văn bản pháp lý (Số hiệu, thòi gian, thẩm 
quyền, trích yếu vân bản)Đất

, ỉtrông 
lúa (ha)

Đất rừng 
phòng hộ (ha)

Đất
rừng đặc 

dụng 
(ha)

(!) (2) (3)
(4M5)+(6) 

+ơ)
(S) (6) (7) (8)

1.2

Cấp điện nông thôn tù lưới điện 
quốc gia xã Phan Thanh, xã Hoa 

Thám, xă Triệu Nguyên, xẵ Thành 
Công, xã Yên Lạc huyện Nguyên 

Binh thuộc dự án cấp điện cho các 
xóm chưa có diện ưén địa bán tình 

Cao Bằng
xã Triệu Nguvên 0.0276 0.0008 0.0144

dựng tình Cao Bằng về việc Đăng ký bổ 
sung kế hoạch sử dụng đất công trinh Cấp 

điện nông thôn từ lưới điện quốc gia xă 
Phan Thanh, xã Hoa Thám, xã Triệu 

Nguyên, huyện Nguyên Binh; xã Lý Bôn, xã 
Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tinh Cao 

Bàng.
(4) Công vẫn số 439/BQLDA ngày 

07/6/2024 cùa Ban quàn lý đầu tư và xây 
dựng tính Cao Bằng về việc Đãng ký diện 
tích tại xã Thánh Công, xẫ Yên Lạc thuộc 
Dự án cấp điện cho các xóm chưa có điện 
ưén địa bàn tinh Cao Bằng váo nội dung 

đăng ký bồ sung ké hoạch sử dụng dất năm 
2024

(5) Thóa thuặn đấu nối và các yêu cẩu co 
bàn giữa điện lực Cao Băng và Ban quàn lý 

dự án đẩu tư xây dựng tinh Cao Bẩng
Xã Thành Công 0.0124 0.0008

Xã Yên Lạc 0.0012

2 Huvện Bào Lạc 0.1448 0.0028 0.0726

2.1

Cấp điện nông thôn từ lưới điện 
quốc gia xã Cốc Pàng, xẵ Kim Cúc, 
xã Khánh Xuân, xã Hưng Đạo, xẫ 

Hồng tri, huyện Bảo Lạc

Xã Cốc Pàng 0.0328 0.002 0.021

1 Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 
15/12/2023 cùa ủy  ban nhãn dãn tinh Cao 
Bàng vể việc giao chi tiết Kê hoạch dầu tư 
công năm 2024; 
2. Quyết định số 944/QĐ-BQLDA ngày 
30/12/2021 của Ban quàn lý dự án tình Cao 
Băng Phê duyệt thiết kế bán vẽ thi công và 
dự toán xây dưng dự án cấp điện cho các 
xóm chưa có điện

Xẫ Kim Cúc 0,0368 0.028

Xã Phan Thanh 0.0224 0.0108



• tiys.

STT Tên dự án, công trình (theo quyết 
định phê duyệt)

Vị trí thực hiện 
(cấp xã)

Tổng diện 
tích đăng ký 

thực hiện 
(ha)

Diện tích đăng ký chuyển mục 
đích

Văn bàn pháp lý (Số hiệu, thòi gian, thầm 
quyền, trích yếu văn bàn)Đất 

trồng 
lúa (ha)

Đắt rừng 
phòng hộ (ha)

Đất
rừng đặc 

dụng 
(ha)

(l) (2) (3)
(4h(5)+(6)

(5) (6) (7) (8)

Xă Hưng Đạo 0.0144 0.0112

Xã Hồng Trị 0.0384 0.0008 0.0016

3 Huyện Bào Lâm 0.1232 0.0022 0.0574

3.1

Cấp điện nông thôn từ lưới điện 
quốc gia xã Phan Thanh, xă Hoa 
Thảm, xã Triệu Nguyên, huyện 

Nguyên Binh; xẫ Lý Bôn. xã Nam 
Quang, huyện Bào Lâm (Thuộc dự 
ản: Cấp điện cho các xóm chưa có 
điện ưên địa bàn tinh Cao Bằng)

Xã Lý Bốn 0.0340 0.0248

(1) . Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 
15/12/2023 cùa ủ y  ban nhân dân tinh Cao 
Bằng về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư 
công năm 2024;
(2) Quyết định số 944/QĐ-BQLDA ngày 
30/12/2021 cùa Ban quàn lý dự án tình Cao 
Băng Phê duyệt thiết kế bản vê thi công và 
dự toán xây dựng dự án: cắp  điện cho các 
xóm chưa có điện;
(3) Công văn số 284/BQLDA ngày 
15/04/2024 cùa Ban quản lý đầu tư và xây 
dựng tinh Cao Bẳng về việc Đăng ký bồ 
sung kế hoạch sừ dụng đất dự án cấp điện 
cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tinh 
Cao Băng (địa điểm xây dựng tại xã Lý 
Bôn, xã Nam Quang, xã Thạch Lâm, huyện 
Bào Lâm, tinh Cao Bằng);

Xã Nam Quang 0.0768 0 0 0 2 2 0.0294

x a  Thạch Lãm 0.0124 0.0032

4 Huyện Ha Lang 0.3800 0.2140

4.1

Dự án đầu tu bảo tổn làng văn hóa 
tmyển thống tại xóm Đồng Tăm, xã 
Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tinh Cao 
Băng

Xã Đổng Loan 0.22 0.1900

Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 
22/12/2023 của UBND tinh Cao Băng 

về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà 
nước năm 2024 thực hiện các chương 

trinh muc tiêu quốc gia

____________________________ . . .  .  ____________________



« oyv.

Vị tr í thực hiện 
(cấp xã)

Tổng diên

Diện tích đăng ký chuyển mục 
đích

STT
Tên dự án, công trình (theo quyết 

định phê duyệt)
tích đăng ký 

thực hiện 
(ha)

Đất 
trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 
phòng hộ (ha)

Đất
rừng đặc 

dpng 
(ha)

Văn bàn pháp lý (Số hiệu, thòi gian, thẩm 
quyền, trích yếu văn bàn)

(I) (2) (3)
(4)=(5)+(6)

+(7)
(5) (6) (7) (8)

4.2 Trụ SỜ làm việc công an xã An Lạc thuộc 
công an huyện Hạ Lang, tinh Cao Băng

Xã An Lạc 0.160 0.024

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 
08/4/2024 của Hội đồng nhân dân tinh 
Cao Bằng Phê duyệt chủ trương đầu tư 
dự án: Xây 04 trụ sở làm việc Công an 
xã tại huyện Trùng Khánh và huyện Hạ 
Lang, tinh Cao Bằng (xã: Cao Thăng, 
Trung Phúc, huyện Trùng Khánh; xã: 
An Lạc, Vinh Quý, huyện Hạ Lang)

5 Huyện Trùng Khánh 2.4633 0.3477 0.5592 0.0018

5.1

Dự ản thành phẩn số 11: Sửa chữa 
cấp bách đàm bão an toán một số hồ 

chứa tinh Cao Bằng, thuộc dự án 
Sữa chữa cấp bách đảm bảo an toàn 
hồ, đập chửa nước (hạng mục Hồ 

Bản Viết)

Xã Phong Châu 2.4070 0.3250 0.5520

Quyết định số 3233/QĐ-BNN-KH ngày 
21/7/2021 của Bộ Nông nghiệp vả PTNT 
Quyết dịnh về  chù trương đẩu tư Dự án Sữa 
chữa cấp bách đăm bảo an toàn hồ, đập 
chửa nước; Quyết định sồ 2595/QĐ-BNN- 
TL ngày 29/6/2023 Quyết định phê duyệt dự 
án thành phằn số 11: Sữa chữa cấp bách 
đàm báo an toán một sồ hố chứa tinh Cao 
Bằng, thuộc dự án Sứa chừa cấp bách đảm 
bảo an toàn hồ, đập chứa nước

5.2

Xảy dựng tạm hàng ráo, Barie, bốt 
kiểm soát và các nội dung phụ trợ 
khác tại khu cảnh quan Thác Bản 
Giốc (phục vụ vận hành thi điểm). 

Hạne mục Hàng rào, bốt kiểm soát

Xã Đàm Thủy 0.0563 0.0227 0.0072 0.0018

Kế hoạch số 1864/KH-UBND ngày 
19/7/2022 của UBND tinh Cao Bằng về 
triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác, bảo 
vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản 
Giốc, giai đoạn 2022 - 2025; Quyết định số 
165/QĐ-BQL TBG ngày 15/8/2023 của Ban 
Quản lý khu du lịch Thác Bàn Giốc về chú 
trương đẩu tư dự án: Xây dựng tạm hảng 
rảo, Barie, bốt kiếm soát và các nội dung
p h ụ  t r ọ  k h ác  tạ i kh u  cảnh  q u an  th á c  B ản
Giốc; Công văn số 1154/UBND — TNMT 
ngày 14/6/2024 cúa UBND huyện Trũng 
Khảnh.

Tổng 3.28 0.40 0.98 0.0018



Phụ lục 02

D ự  ẢN, CỎNG TRÌNII ĐẢNG K Ý  NIIU CẢU CHUYẾN M ỤC  ĐÍCH s ử  DỤNG l>ẢT TRỎNG LÚA. DẢT RỪNG r ilÒ N G  Hộ. ĐÁT RỪNG DẶC DỤNG TRÊN DỊA BÀN TỈNH CAO  BẢNG NÃM  2024 (DIẾU CHĨNH ĐỢT 2)

________ ___________________ _______________________(Kèm theo Nị ịIiị quyết sồ_____________ 'N Ợ  - HDND ngày  7/2024 cua HĐND linh Coo HởnfO_________________________________________________________
NỘI DUNG DẢ D Ư Ợ C  T H Ô N G  Q U A  T Ạ I N G IIỊ Q U Y Ế T  SỐ  IO Ỉ/N Q -H D N D  N G À Y  

08/12/2023 N Ộ I D tlN G  D IỀ U  C H ĨN H . I l 6  SUNG

T fn  dự  An, cAng trin h  
(theo quyết đ ịn h  phế 

duyệt)

V | t r i  thực 
hiện

< c íp x « )

T ố n g  diện
Diện tich  ch ia theo loại đ ẳ t

flu# T ill  d ự  An, công trinh  
(theo  quyết định  phê 

duyệt)

Vị t r í  thực 
hiện 

(cẨp x i)

T ổ n g  diện Diện tlch  ch ia Ih ro  loại ítni (ha)

VAn tiAn pliAp lý (Số h iệu , thò i g ian , thẮm quyền , tríc h  y^u 
v ẫn  bẩn)

G h i  c h ú
STT

lích dfilig ký 
chuyên  m ục 

đ ích  (ha) LUA RPII RDD

lích đilng ký 
chuyển m ục 

•tích (ha) LUA R PII RDD

0) 0) m <0 w m ợ/ m m (10) 0 0 (IV 03) 0 0 M
1 lluyện  HA QuAng I 5 J 4 0.65 3.40

Tổng 12 03 0  13 2 84

x i  Thanh Long 3 19 0.13 0.97 (1) Quyểt đinh số 4839/ỌĐ-UBN D ngáy 27/12/2023 cùa 
ƯBND huyện Hã Quảng giao kế hoach vổn NSNN nẫm 2024 
thực hiện C T  MTQG,

D ự  án  đ ư ợ c  p h ê  d u y ệ t d an h  m ục cé c  c ô n g  
tr ìn h  cAn th u  h ổ i đ ắ t lần  đ au  tạ i N g h ị qu y ết 

sổ  2 0 /N Q -H Đ N D  n g ả y  0 8 /4 /2 0 2 4 ; N ghi 
q u y ế t sổ  2 1 /N Q -H D N D  ngAy 0 8 /4 /2 0 2 4  của 
H ội đ ò n g  n h â n  d ân  tín h  VỚI d iệ n  tích  lả 0 ,45 

ha D iện  t íc h  n ả y  d ư ợ c  U B N D  h u y ện  Hà 
Q u à n g  tin h  s ơ  b ộ  d o  d ỏ  k h ô n g  d im  bAo d iện  

tích  để th ự c h iệ n  d ự  ản  D iện  tích  sau  d iếu  
c h in h  (1 2 ,0 3  h a )  đ ư ợ c  lầy  th eo  k ế t q u ả  đo  

dac  ch in h  lỷ  p h ụ c  vụ  bồ i th ư ờ n g  giAi p h ỏ n g  
m ật b ả n g  th ự c  h iệ n  d ự  in .

1
Dường giao thông lién xft 

Thanh Long * Yẻn Son
x í Yén Sơn 0  4500 0.2500

D ường giao thông liên x ỉ 
Thanh Long • Yẻn Sơn

x ỉ Yèn Sơn 6  84 1 87

(2) Quyét dính ló  4892/QD-UBN D ngày 30/12/2023 c ú . 
UBND huyện Hà Quàng phê duyệt dư in ,
(3) Quyét dinh số 170/QĐ-BQL của ĐQLDA huyện ngây 
17/4/2024 phẻ duyệt hổ sơ Ihiẻt kề bản v ỉ  thi công vả dư toản 
xây dựng

Tổng 3 31 0 5 2 0.56

Đường giao thông liên xẵ
T T  Thỏng 

Nóng

D ưỡng giao thông liẻn x ỉ

T T  Thông 
Nông 3 07 0  524 0  324

(1) Quyềt đinh số 4839/QĐ-UBN D ngày 27/12/2023 của 
UBND huyện H i  Q uàng giao kế hogch vắn NSNN nẫm 2024 
thực hiện C T MTQG;
(2) Kế hoach số 2217/KH-UBN D ngấy 10/7/2023 của ƯBND

2
x í Lương Can - TT Thởng 

Nòng - x l Đa Thông, huyện 
Hã Quảng, tinh C ao Bkng

0  5500 0  1200
xẵ Lương Can - T I  Thông 

N ông - x ỉ Đa Thông, huyén 
Hà QuAng, tinh Cao Bẳng

X ỉ Đa Thông 0  24 0  24

1)
(3) Công v in  số  1648/UBND-TNM T ngây 03/6/2024 của 
U BND huyện Hả Quảng vè việc giải trinh bổ sung lý do điều 
chinh tỉn g  diện tích dụ in  Đường giao thỏng liên x ỉ  x i Lương 
Can - TT Thông Nông - xầ Da Thỏng. huyện Hả Q uảng, tinh 
C ao B Ìng

II H uyện N guyên Binh 0.55 0.09 0.01 0.00



1

Dường IIỘI đổng đ ỉu  c iu  
Lũng M ười -  B ó Ngả, x ỉ 

Q uang Thánh, huyện 
N guyên B ình

X I Q uang 
Thánh

0  1000 0  1000

Đuòrng nội dồng dầu cầu 
Lửng M ười -  Bó Ngã, xẳ 

Q uang Thánh, huyện 
Nguyên Binh

X I Q uang 
T hảnh

0.1385 0  0863 • -

(1 ) Quyết dinh  số 70/QĐ-UBN D ngáy 20/7 /202Ỉ cũa UBND 
xả Q uang T hánh v i  việc phẻ duyệt hổ so  xấy dựng còng trinh 
D ường IIỘI dồng cầu Lũng M uòi -  Bó Ngầ, x l Q uang Thánh, 
huyện Nguyên Binh, tinh Cao Bắng
(2 ) T o  trinh sổ 61/TTr UBND ngấy 15/05/2024 của UBND x i 
Q uang T hầnh về viẹc Đ in g  ký bÂ sung kế hoạch sứ dụng dầt 
n im  2024 (đựt 2)
(3) Bao cao sổ 6J/BC-U BN D ngáy 15/5/2024 cùa UBND x ỉ  
Q uang T hánh về vtệc dàng ký danh m ục cểc công trinh, dự an 
có nhu cAu thu hổi đái, chuyến m ục đích đất lúa. dắt rung 
phòng hộ, d i t  rừng dậc dụng nấm 2024 (điẮu chinh)
(4) B ao cáo sá  82/BC-UBND ngày 03/6/2024 của ƯBND x i 
Q uang T hánh vi việc g iii trinh diện tích cỏng trinh duóng IIỘI 
đồng dẢu c iu  Lũng M uời -  Bó Ngả

Đ iều  c h in h  d iện  tích  tù  0 ,1 0  ha (Ang lẻn 
0 .1 3 8 5  h a  D o U B N D  x ỉ  Q u a n g  T hanh  v i  

D ơn  VỊ lư  van  phối hợ p  k h òng  ch ậ t chẻ . dàn 
đ ến  cu n g  c ấ p  bán  v ỉ  sai V) tri so vói thực lề.

2
T ruông  T iiu  học Ca Thảnh 

huyện N guyên B inh, tinh 
C ao Bắng

x ỉ Ca Thảnh 0 4 0 0 0
Trướng T iểu học Ca Thảnh 

huyện Nguyẻn Đinh, tỉnh 
Cao Bắng

xà Ca Thánh 0 4 1 2 0 0  0010 0  0070

(1) Quyẻt dinh  sỗ 3481/QĐ-UBN D ngày 07/11/2023 của Uy 
han nhãn dân huyin Nguyên B inh về việc phê duyệt bảo cáo 
thièt kế bán v i  th icỏng  - dự toán xảy dựng cồng trinh Trưởng 
T iểu học Ca Thảnh huyện Nguyên Binh, tinh Cao BÀng,
(2 ) T ò  trinh số 286/TTr-BQL ngày 09/5/2024 cùa Ban quản ly 
đàu tu  va xểy dựng huyện Nguyên Binh vẻ viậc dằng ký bổ 
sung V | tri, ranh gich ké hoach sù dụng đất công trinh thực hiện 
n ẳ n ĩ2024
(3) c ỏ n g  ván số 110/CV-BQL ngấy 09/5/2024 của Ban quân lỷ 
đẩu tư vả xây dựng huyện Nguyên Binh về vice giải trinh d ing  
ký bo sung ranh gian dự Ản Trưòng Tiều học Ca T h inh , huyện 
Nguyên Đinh, tinh Cao Bắng
(4) BÀO câo sổ  68.BC-QBL ngáy 31/5/2024 của Đan quán ly 
đàu lư và xây dựng huyện Nguyên B inh vi v iệc giải n inh  diều

Đổ su n g  0 , 12ha bổ sung phần  d iện  rich  dinh 
ta lu y  đ áo  vầ chán  d ip  taluy

T ổng 1.S0 0.22 0.2S 0.00 15.89 0.74 3.41 0.00


